UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN CÔNG NGHỆ 7
TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC B                          Năm học 2021 – 2022
                                                                        Ngày kiểm tra: …../……/2021  
                                       	                             Thời gian: 60 phút 
Đề hòa nhập
Câu 1: Để tiến hành xác định thành phần cơ giới của đất ta tiến hành vê đất thành thỏi rồi uốn thành vòng tròn. Nếu vê được thành thỏi nhưng đứt đoạn là đất gì?
A. Đất cát pha		B. Đất thịt nhẹ
C. Đất thịt trung bình		D. Đất thịt nặng
Câu 2: Trong các vai trò sau theo em đâu là vai trò của trồng trọt?
A. Cung cấp hải sản cho con người		B. Cung cấp thịt, cá cho con người
C. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi		D. Cung cấp gỗ cho con người
[bookmark: _Hlk86312663]Câu 3: Trong các loại cây trồng sau đây cây nào là cây lương thực?
A. Cây mía		B. Cây lúa
C. Cây cam		D. Cây cà phê
Câu 4: Trong các loại phân sau phân nào sử dụng để bón lót?
A. Phân đạm				B. NPK	
C. Phân kali				D. Phân chuồng
Câu 5: Trong các nhiệm vụ sau đây nhiệm vụ nào KHÔNG phải là nhiệm vụ của trồng trọt?
A. Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn để đủ ăn, dự trữ và xuất khẩu
B. Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho xây dựng
C. Trồng cây dặc sản để (chè, cà phê…) để lấy nguyên liệu xuất khẩu
D. Trồng cây mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường
Câu 6: Trong các loại cây trồng sau đây cây nào là cây thực phẩm?
A. Cây mía		B. Cây lúa
C. Cây cam		D. Cây cà phê
Câu 7: Bón thúc là bón ….  khi gieo trồng?
A. trước				B. sau	
C. đang				D. trong 
Câu 8: Nếu đất có tỉ lệ các hạt lần lượt là: 85% cát, 10% limon, 5% sét thì đây là loại đất nào?
A. Đất cát 		B. Đất limon
C. Đất sét 		D. Đất thịt
Câu 9: Dựa vào trị số pH người ta chia đất chia đất ra làm 3 loại chính đó là?
A. Đất mặn, đất trung tính, đất kiềm	B. Đất thịt, đất cát, đất cát pha
C. Đất chua, đất trung tính, đất kiềm	D. Đất thịt, đất cát, đất sét
Câu 10. Trị số pH của đất kiềm là?
A. Dưới 6.5		B. 7.5-9
C. Trên 7.5 		D. 6.6-7.5
Câu 11. Để biết được đất chua hay đất kiềm người ta thường sử dụng?
A. Giấy chỉ thị màu 		B. Giấy bạc
C. Giấy trắng 		D. Giấy báo
Câu 12. Để bảo quản tốt phân bón ta phải làm gì?
A. Để nơi khô ráo thoáng mát, tránh mưa, nắng	B. Để trực tiếp ngoài ruộng 
C. Trộn lẫn các phân cần bảo quản với nhau	D. Để cho phân hoai mục
Câu 13: Trong các loại phân bón sau đây loại phân nào dễ tan?
A. Phân Kali (K)				B. Phân Nitragin
C. Phân heo (lợn)				D. Phân xanh
Câu 14: Mục đích của biện pháp “Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật vào trồng trọt”?
A. Tăng công việc cho người nông dân	B. Tăng diện tích đất canh tác 
C. Tăng năng suất cây trồng		D. Tăng sản lượng nông 
Câu 15: Có mấy hình thức bón phân?
A. 2				B. 3	
C. 4				D.5
Câu 16: Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi… Theo em trồng trọt có mấy vai trò?
A. 1		B. 2
C. 3		D. 4
[bookmark: _Hlk86320359]Câu 17: Tính chất sau đây là của loại đất nào: “ Không vê được”
A.Đất thịt nhẹ		               	B. Đất thịt trung bình
C.Đất thịt nặng		                 	D. Đất cát
Câu 18: Trị số pH của đất từ?
A. 3-9 		B. 0-14
C. 0-7 		D. 7-14
Câu 19: Biện pháp “Làm ruộng bậc thang” áp dụng cho loại đất nào?
A. Đất xám bạc màu		B. Đất phèn
C. Đất dốc (đất đồi, núi)		D. Đất mặn
Câu 20: Để tiến hành xác định thành phần cơ giới của đất ta tiến hành vê đất thành thỏi rồi uốn thành vòng tròn. Nếu vê được thành thỏi khi uốn không có vết nứt là đất gì?
A. Đất sét		B. Đất thịt nhẹ
C. Đất thịt trung bình		D. Đất thịt nặng

…..Hết…..

